
DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 1 (PH1110) CỦA ĐỢT CUỐI HK1 NĂM HỌC 2021-2022 

Thời gian thí nghiệm: Tuần 27,28( bắt đầu từ ngày 28/03/2022)

               - Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên sẽ chuẩn bị 02 bài; Nhóm 1:  Bài 1 và 5, Nhóm 2:  Bài 2 và 6, Nhóm 3:  Bài 3 và 1, 

               - Sinh viên có mặt trước giờ thí nghiệm 10 phút để quét mã QR  bằng ứng dụng  PC Covid, khai báo y tế trước khi vào phòng thí nghiệm.

    - Sinh viên nhận tài liệu vào tuần 22, thời gian từ thứ 4, ngày 23/02/2022 đến hết thứ 6 ngày 25/02/2022. Tại Phòng 204,D3 trong giờ hành chính 

courseidname SectionTypenote StudentID studentname groupname Nhóm Tổ Thời gian thí nghiệm Ghi chú 

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20173013 Dương Đức Điệp Kỹ thuật máy tính 08-K62 Nhóm 1 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K1 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20181998 Nguyễn Trọng Du Quản lý công nghiệp 02-K63 Nhóm 1 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K1 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20181062 Phan Ngọc Hiển SPKT-Công nghệ thông tin-K63Nhóm 1 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20161979 Phạm Đức Hùng Kỹ thuật cơ khí 3 K61 Nhóm 1 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20162798 Đỗ Trọng Hoàng Nam Kỹ thuật điện tử-truyền thông 07-K61Nhóm 1 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20195622 Nguyễn Trọng Sỹ Cơ khí 03-K64 Nhóm 1 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K1 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185192 Đỗ Mạnh Tuấn Cơ khí 02-K63 Nhóm 2 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20184348 Nguyễn Quang Ánh Cơ điện tử 02-K63 Nhóm 2 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20196338 Nguyễn Đình Độ Vật lý 03-K64 Nhóm 2 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20184803 Nguyễn Tiến Dũng Cơ khí 07-K63 Nhóm 2 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20184818 Tạ Công Duy Cơ khí 11-K63 Nhóm 2 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20184845 Nguyễn Minh Hiếu Cơ khí 04-K63 Nhóm 2 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185545 Vũ Quang Khải Vật liệu 01-K63 Nhóm 3 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185502 Vũ Việt Bách Vật liệu 01-K63 Nhóm 3 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185530 Nguyễn Văn Hào Vật liệu 01-K63 Nhóm 3 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20161417 Bùi Duy Hiển Hóa học-K61 Nhóm 3 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185835 Nguyễn Đức Linh KT ô tô 03-K63 Nhóm 3 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20166436 Tạ Văn Mạnh CN- CTM 1 K61 Nhóm 3 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K1 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185023 Nguyễn Hải Nam Cơ khí 09-K63 Nhóm 4 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20206711 Đàm Hữu Tiến Vật lý 01-K65 Nhóm 4 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20183442 Nguyễn Nam Tiến Nhiệt 04-K63 Nhóm 4 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20171856 Ngô Văn Trường CK.05-K62 Nhóm 4 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20171884 Bùi Hoàng Tuấn CK.04-K62 Nhóm 4 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K1 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20163231 Nguyễn Hà Phương Kỹ thuật dệt K61 Nhóm 4 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204600 Lưu Thanh Quý Khoa học máy tính 01-K65 Nhóm 5 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185122 Phạm Đức Thắng Cơ khí 09-K63 Nhóm 5 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20163732 Nguyễn Văn Thành Kỹ thuật cơ khí 3 K61 Nhóm 5 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20192402 Nguyễn Thị Thủy Quản lý công nghiệp 02-K64 Nhóm 5 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20194199 Đỗ  Tú Khoa học máy tính 06-K64 Nhóm 5 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185196 Nguyễn Đặng Nhật TuấnCơ khí 06-K63 Nhóm 5 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20174429 Lê Đức Anh Kinh tế công nghiệp K62 Nhóm 6 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20195339 Vũ Văn Đức Cơ khí 10-K64 Nhóm 6 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20182004 Hàn Thy Giang Quản lý công nghiệp 02-K63 Nhóm 6 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20193815 Nguyễn Việt Huy Nhiệt 02-K64 Nhóm 6 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20195051 Vũ Quang Huy Cơ điện tử 05-K64 Nhóm 6 1 Thứ 4,7-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K2

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20193738 Vũ Thành Đạt Nhiệt 02-K64 Nhóm 1 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20195014 Lương Minh Hiếu Cơ điện tử 03-K64 Nhóm 1 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20181508 Nguyễn Phùng Hùng Tự động hóa 02-K63 Nhóm 1 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20172255 Lê Vũ Huy KTVL.02-K62 Nhóm 1 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20173559 Hoàng Hải Nam Toán-Tin 02 K62 Nhóm 1 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185874 Đỗ Văn Nghĩa KT ô tô 02-K63 Nhóm 1 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20170397 Nguyễn Vĩnh Nguyên Kinh tế công nghiệp K62 Nhóm 2 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20193892 Kiều Anh Sơn Nhiệt 02-K64 Nhóm 2 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20174292 Vũ Huy Trung Kỹ thuật điện 05 K62 Nhóm 2 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20184903 Nguyễn Văn Hưng Cơ khí 10-K63 Nhóm 2 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20170449 Nguyễn Tuấn Anh KT.QTKD.02-K62 Nhóm 2 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185431 Nguyễn Tuấn Anh Hệ thống thông tin 01-K63 Nhóm 2 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185432 Phạm Vân Anh Hệ thống thông tin 01-K63 Nhóm 3 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20191479 Đoàn Minh Duy Điện 03-K64 Nhóm 3 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20172022 Nguyễn Minh Hoàng KTN.01-K62 Nhóm 3 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20180264 Hà Văn Học Hệ thống thông tin 01-K63 Nhóm 3 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

 Chú ý:   - Sinh viên xem thời gian thí nghiệm và phòng thí nghiệm cụ thể  tại cột màu vàng. 

               - Sinh viên phải chuẩn bị bài mới được vào phòng thí nghiệm, mang theo thẻ SV hoặc CCCD.

Nhóm 4:  Bài 4 và 2, Nhóm 5:  Bài 5 và 3, Nhóm 6:  Bài 6 và 4,

    -  Sinh viên thực hiện 5K

    - Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý Đại cương sẽ được giải quyết trong tuần 22 từ thứ 3, ngày 22/02/2022 đến hết thứ 6 ngày 25/02/2022 ( Bộ môn VLĐC chỉ giải quyết đúng vào thời gian trên trong giờ hành chính). 

 Kíp 1: 06h45-09h20

Kíp 2:09h20-11h55

Kíp 3:12h30-15h05

Kíp 4:15h05-17h40

Kíp 5:17h40-20h15



PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20162160 Vũ Duy Khánh Vật liệu kim loại 2 K61 Nhóm 3 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20166918 Lưu Đức Tuấn CN- CTM 2 K61 Nhóm 4 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20184728 Trần Ngọc Cảnh Cơ khí 03-K63 Nhóm 4 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20195356 Nguyễn Khánh Dương Cơ khí 07-K64 Nhóm 4 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20191488 Nguyễn Tuấn Hải Điện 04-K64 Nhóm 4 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20173523 Vũ Thành Hưng Hệ thống thông tin quản lý K62Nhóm 4 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20195535 Nguyễn Đình Minh Cơ khí 07-K64 Nhóm 4 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185029 Nguyễn Văn Nam Cơ khí 04-K63 Nhóm 5 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20171590 Vũ Đình Ngọc CK.05-K62 Nhóm 5 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20174136 Nguyễn Huy Quang KT Điều khiển&TĐH 04 K62 Nhóm 5 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20195626 Nguyễn Huy Tân Cơ khí 07-K64 Nhóm 5 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20196449 Vũ Đình Thắng Vật lý 03-K64 Nhóm 5 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20182847 Ngô Đức Tú Điện tử 05-K63 Nhóm 5 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20196385 Vũ Minh Khang Vật lý 01-K64 Nhóm 6 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20172299 Ngô Đăng Minh KTVL.02-K62 Nhóm 6 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20170858 Võ Thanh Phước CK.CĐT.05-K62 Nhóm 6 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20172342 Vũ Văn Tài KTVL.01-K62 Nhóm 6 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20185408 Nguyễn Ngọc Thìn Toán-Tin 01-K63 Nhóm 6 2 Thứ 4,7-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 4,7-K4 chuyển K3

Bộ môn VLĐC

Hà nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022


